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BÁO CÁO SÁNG KIẾN

Tên Sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh.
Chuyên môn đào tạo của tác giả: Đại học sư phạm tiểu học.
Chuyên môn được phân công năm học 2021-2022: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C.
1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
· Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 9 năm 2021.
· Khảo sát đầu vào: Tuần 3, tháng 9 năm 2021.
+   Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 5A. Số lượng khảo sát: 38 học sinh.
                                      Học sinh lớp 5C. Số lượng khảo sát: 38 học sinh.
+   Nội dung khảo sát: Khảo sát về kĩ năng viết văn tả cảnh lớp 5.

· Khảo sát đầu ra: Tuần 11, tháng 12 năm 2021.
+   Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 5A. Số lượng khảo sát: 38 học sinh.
                                                Học sinh lớp 5C. Số lượng khảo sát: 38 học sinh.
          +   Nội dung khảo sát: Khảo sát về kĩ năng viết văn tả cảnh lớp 5.

- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2021 – 2022.
- Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 5

- Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Trường học có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên đạt trình độ chuẩn hoặc trên chuẩn.

2. Lí do nghiên cứu:

         Trong các phân môn của Tiếng Việt, phân môn Tập làm văn có vị trí đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, việc dạy và học phân môn Tập làm văn với văn tả cảnh nói riêng còn có nhiều hạn chế. Xuất phát từ những lí do trên đây, trong năm học 2021-2022, tôi đã nghiên cứu và áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh” nhằm giúp giáo viên và học sinh khắc phục những tồn tại trong việc dạy học Tập làm văn miêu tả nói chung và đặc biệt với văn  tả cảnh nói riêng.

3. Các tồn tại trước khi có sáng kiến, nguyên nhân:
         Việc dạy và học phân môn Tập làm văn với văn tả cảnh nói riêng còn có nhiều hạn chế. Một số học sinh viết văn không có cảm xúc. Khi làm văn, học sinh miêu tả hời hợt, chung chung, vốn từ còn nghèo nàn, bài văn trở thành một bảng liệt kê các đối tượng miêu tả, không làm nổi bật được cảnh đang tả.               Các em chưa chú trọng quan sát cảnh vật, chưa ý thức tự học. Một số em ngại học tập làm văn, chưa có sự đam mê với môn học. 
4. Các biện pháp đề ra: 

4.1. Các biện pháp:

4.1.1. Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về văn miêu tả. 

4.1.2. Giúp học sinh tích luỹ kiến thức thông qua việc dạy tốt các phân môn Tiếng Việt.
4.1.3. Hình thành và rèn cho học sinh kĩ năng làm bài văn  tả cảnh.

4.1.4. Rèn kĩ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp.
4.4.5. Ứng dụng công  nghệ thông tin trong dạy học môn tập làm văn.

4.2. Điểm mới:

Điểm mới và sáng tạo của sáng kiến này là ngoài việc giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về văn miêu tả, tôi tập trung chú trọng giúp học sinh tích luỹ kiến thức môn học thông qua các phân môn Tiếng Việt, chú trọng tăng khả năng quan sát cho học sinh, đồng thời tăng nhu cầu hiểu biết cho học sinh, làm giàu vốn sống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng CNTT và các phần mềm dạy học để đưa đến những hình ảnh sinh động, thú vị để giúp các em tự tin bày tỏ quan điểm của mình, vượt qua việc ngại nói, ngại viết; biết sử dụng bản đồ tư duy trong việc khái quát hóa kiến thức.
5. Hiệu quả mang lại của sáng kiến: 
Kĩ năng viết văn tả cảnh của các em đã nâng cao, bài viết có nhiều sáng tạo và chuyển biến rõ rệt so với đầu năm. Bài đạt điểm 9-10 chiếm 39,5% tăng 26,3%; bài dưới 5 giảm 5,2%.
6. Khuyến nghị: Sáng kiến có thể áp dụng được cho tất cả các giáo viên, học sinh các trường ở mọi vùng miền (đặc biệt là khối 4, 5). Nó sẽ phát huy tốt hơn ở những trường có đủ thiết bị dạy học để học sinh được tìm hiểu chi tiết về cảnh hơn; tạo tiền đề tốt để học sinh học viết văn miêu tả ở các lớp sau.
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong các phân môn của Tiếng Việt, phân môn Tập làm văn có vị trí đặc biệt quan trọng.  Thể loại văn miêu tả nói chung và nội dung phần tả cảnh trong phân môn nói riêng giúp cho học sinh tái hiện lại cuộc sống con người, phong cảnh thiên nhiên hiện lên như một bức tranh nhiều màu sắc. Nó giúp các em có tâm hồn văn học, có tình yêu quê hương đất nước và cuộc sống con người.Tuy nhiên, với nhiều năm giảng dạy học sinh khối 5 tôi thấy việc dạy và học phân môn Tập làm văn với văn tả cảnh nói riêng ở trường tôi còn có nhiều hạn chế. Một số học sinh viết văn không có cảm xúc, viết theo lối liệt kê, kể lể, câu văn rườm rà, tối  nghĩa,… Là một giáo viên tiểu học tôi luôn trăn trở suy nghĩ để làm thế nào cho học sinh thích làm văn, viết văn chân thật, có cảm xúc và sinh động.
    
Xuất phát từ những lí do trên đây, năm học 2021-2022, tôi mạnh dạn đề xuất “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh” để nghiên cứu với hi vọng góp phần nâng cao trình độ của bản thân và nâng cao chất lượng dạy - học văn tả cảnh lớp 5 nói riêng và nâng cao chất lượng dạy học nói chung nhằm giúp giáo viên và học sinh khắc phục được những tồn tại trong việc dạy học Tập làm văn để các tiết Tập làm văn đạt hiệu quả như mong muốn.                        
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
 
 * Điều kiện: 

          - Giáo viên : Giáo viên phải nghiên cứu kĩ và nắm chắc nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học nói chung và phần kiến thức về văn tả cảnh nói riêng, nắm chắc phương pháp dạy học môn học.

         + Vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt, kích thích hứng thú học tập và phát huy được sự sáng tạo, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh.
        - Học sinh: Cần có đầy đủ đồ dùng học tập, SGK, Vở bài tập, vở ghi chép
         * Thời gian: Năm học 2021-2022
         * Đối tượng : Học sinh lớp 5

         3. Nội dung của sáng kiến:
 - Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Điểm mới và sáng tạo của sáng kiến này là ngoài việc giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về văn miêu tả, tôi tập trung chú trọng giúp học sinh tích luỹ kiến thức môn học thông qua các phân môn Tiếng Việt, chú trọng tăng khả năng quan sát cho học sinh, đồng thời tăng nhu cầu hiểu biết cho học sinh, làm giàu vốn sống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, trong thời gian dạy học trực tuyến, tôi đã ứng dụng CNTT và các phần mềm dạy học đưa đến những hình ảnh sinh động, thú vị để giúp các em tự tin bày tỏ quan điểm của mình, giúp các em vượt qua việc ngại nói, ngại viết.  
         - Khả năng áp dụng của sáng kiến:  Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi cho giáo viên, học sinh khối lớp 5.
         - Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Qua thực tế áp dụng, tôi thấy sáng kiến giúp cho cả giáo viên và học sinh làm việc nhẹ nhàng hơn, các tiết học Tập làm văn diễn ra tự nhiên và hiệu quả. Học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức, vận dụng lý thuyết vào thực hành viết văn miêu tả, đưa thực tế cuộc sống vào trong văn bằng ngôn từ phong phú, sáng tạo. 
         4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:
         Tôi thấy khi vận dụng sáng kiến, học sinh được rèn kĩ năng quan sát, tìm ý, lập dàn ý, biết sử dụng sơ đồ tư duy để lập dàn ý, viết bài; rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết đoạn, liên kết đoạn, diễn đạt lưu loát, mạch lạc; rèn kĩ năng viết các đoạn văn, bài văn giàu hình ảnh, cảm xúc. Vì vậy bài viết của các em đã có nhiều sáng tạo và chuyển biến rõ rệt. Số lượng học sinh đạt điểm 9-10 tăng cao.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
Tôi thấy sáng kiến  này có thể áp dụng được cho tất cả các giáo viên, học sinh các trường ở mọi vùng miền,( đặc biệt là giáo viên học sinh khối 4, 5). Nó sẽ phát huy tốt hơn ở những trường có đủ thiết bị dạy học để học sinh được tìm hiểu chi tiết về cảnh hơn; tạo tiền đề tốt để học sinh học viết văn miêu tả ở các lớp sau.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
          Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi; cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về tiếng Việt và những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài; bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Phân môn Tập làm văn tận dụng các hiểu biết, kĩ năng về Tiếng Việt do các phân môn khác rèn luyện hoặc cung cấp, đồng thời góp phần hoàn thiện chúng. Để làm được một bài văn nói hoặc viết, người làm phải hoàn thiện cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, phải vận dụng các kiến thức về Tiếng Việt. Trong quá trình vận dụng này, các kĩ năng và kiến thức đó được hoàn thiện và nâng cao dần.

Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sản sinh văn bản (nói và viết). Nhờ vậy, Tiếng Việt không chỉ là một hệ thống cấu trúc được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn mà trở thành một công cụ sinh động trong quá trình giao tiếp, tư duy, học tập. Nói cách khác phân môn Tập làm văn đã góp phần hiện thực hoá mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học Tiếng Việt là dạy học sinh sử dụng Tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội các tri thức khoa học.

Phân môn Tập làm văn góp phần rèn luyện tư duy hình tượng, từ óc quan sát tới trí tưởng tượng, khả năng tái hiện các chi tiết đã quan sát được tới khả năng nhào nặn các vật liệu có thực trong đời sống, khả năng tư duy lôgic của học sinh cũng được phát triển.

Sản phẩm của phân môn Tập làm văn là các bài văn viết hoặc nói theo các kiểu bài do chương trình quy định. Để sản sinh được các bài văn này, học sinh phải vân dụng được các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cho nên có thể nói, nhiệm vụ cơ bản và chủ yếu của phân môn Tập làm văn là giúp học sinh sau một quá trình luyện tập lâu dài và có ý thức, dần dần nắm được cách viết bài văn theo nhiều loại phong cách khác nhau do chương trình quy định.

Văn miêu tả là một trong hai thể loại chủ yếu của chương trình Tập làm văn ở bậc Tiểu học, văn miêu tả cũng được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Các bài văn trích được dùng làm Tập đọc trong sách Tiếng Việt ở Tiểu học cũng chủ yếu thuộc thể loại văn này. Trong phân môn Tập làm văn lớp 5, văn miêu tả cũng được chú trọng và chiếm số lượng lớn. Thể loại văn miêu tả đã cung cấp kiến thức và chú trọng dạy cho học sinh các kĩ năng cơ bản để làm văn. Đó là các kĩ năng phân tích đề, kĩ năng quan sát tìm ý, kĩ năng diễn đạt văn bản, chọn từ, tạo câu, viết đoạn và liên kết các đoạn thành bài, kĩ năng tự kiểm tra và sửa chữa văn bản. Để dạy cho học sinh đạt được những kĩ năng đó, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức, phương pháp dạy học và cách tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học. Tuy nhiên, với nhiều năm giảng dạy học sinh khối 5, tôi thấy việc dạy và học phân môn Tập làm văn với văn tả cảnh nói riêng ở trường tôi còn có nhiều hạn chế. Một số học sinh viết văn không có cảm xúc, viết theo lối liệt kê, kể lể, câu văn rườm rà, tối  nghĩa. Học sinh chưa nắm được cấu tạo 3 phần của một bài văn tả cảnh; chưa biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh; chưa biết viết đoạn văn mở bài, đoạn kết bài; một số học sinh còn lúng túng chưa biết quan sát phát hiện chọn lọc để đưa được những hình ảnh đẹp vào trong bài văn; chưa biết lựa chọn chi tiết trong bài văn tả cảnh, hoàn chỉnh các đoạn văn dựa theo nội dung chính của bài; chưa lập được dàn ý chi tiết cho bài văn; chưa viết được đoạn văn, bài văn tả cảnh theo đúng yêu cầu của bài,...
 
Xuất phát từ những lí do trên đây, năm học 2021-2022, tôi đã nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh” nhằm giúp giáo viên và học sinh khắc phục được những tồn tại trong việc dạy học Tập làm văn miêu tả nói chung và đặc biệt với văn  tả cảnh nói riêng để các tiết Tập làm văn đạt hiệu quả như mong muốn.                             
2. Cơ sở lí luận
Tập làm văn là môn học có tính chất tổng hợp, có quan hệ chặt chẽ với việc học tập đọc, kể chuyện, luỵên từ và câu. Phân môn Tập làm văn sử dụng toàn bộ các kĩ năng được hình thành và phát triển do nhiều phân môn khác của môn Tiếng Việt đảm nhiệm ( kĩ năng viết chính tả, kĩ năng đọc, kĩ năng nói, kĩ năng nghe). 

Phân môn Tập làm văn còn huy động toàn bộ vốn sống hoặc những mảng vốn sống của học sinh có liên quan đến đề bài. Tả cảnh một buổi sáng trong vườn cây, trên cánh đồng, tả một cơn mưa, tả ngôi nhà của em…; tả bạn, tả người thân, tả thầy cô giáo,…học sinh không chỉ huy động vốn kiến thức qua bài học mà còn phải huy động tất cả tình cảm, ấn tượng, cảm xúc, những kí ức còn lưu giữ về cảnh vật và những con người thân thương đó, chỉ như vậy bài văn mới trở nên sinh động, có hồn.

 Phân môn Tập làm văn còn sử dụng kiến thức, kĩ năng do nhiều môn học khác mà nhà trường Tiểu học cung cấp. Nó có quan hệ chặt chẽ với việc học tập đọc, kể chuyện, luyện từ và câu. Đây là nơi tiếp nhận và cũng là nơi luyện tập nhuần nhuyễn các kĩ năng và kiến thức các phân môn nói trên. Bài tập làm văn của học sinh trở thành sản phẩm tổng hợp, là nơi trình bày kết quả đích thực của việc học Tiếng Việt. Chính vì vậy, phân môn Tập làm văn đòi hỏi học sinh phải huy động vốn kiến thức nhiều mặt từ các hiểu biết về cuộc sống đến tri thức về văn học, khoa học thường thức, không những biết vận dụng lí luận mà còn có cảm xúc tình cảm. Bài Tập làm văn còn coi là sản phẩm không lặp lại của mỗi học sinh trước một đề tài cụ thể. Thông qua môn Tập làm văn rèn luyện tư duy và hình thành nhân cách học sinh.

Học các tiết Tập làm văn, học sinh cũng có điều kiện tiếp cận với vẻ đẹp của con người, thiên nhiên qua các bài văn, đoạn văn điển hình. Khi phân tích đề Tập làm văn, học sinh lại có dịp hướng tới cái chân, thiện, mĩ được định hướng trong các đề bài. Khi quan sát cảnh vât, và con người trong văn miêu tả, học sinh được rèn luyện cách nhìn đối tượng trong quan hệ gần gũi giữa cảnh và người, giữa người và người với tình cảm yêu thương gắn bó trong cuộc sống. Những cơ hội đó làm cho tình cảm yêu mến, gắn bó với thiên nhiên với người và việc xung quanh của trẻ nảy nở tâm hồn, tình cảm của trẻ thêm phong phú. Đó là những nhân tố quan trọng góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp của trẻ.

           Tập làm văn lớp 5 gồm nhiều nội dung, một trong những nội dung chính của chương trình tập làm văn 5 là văn miêu tả. Tả cảnh là một kiểu bài khó vì học sinh không có khả năng quan sát tinh tế, mặt khác có những cảnh học sinh chỉ có thể gặp một lần khi đi du lịch hay xem trên truyền hình, không cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh hay những thay đổi của cảnh, không biết dựa vào cảm xúc của mình để làm cảnh  đó trở nên đẹp hơn, sinh động hơn, gần gũi hơn.

           Làm thế nào để cho học sinh làm văn hay và có hiệu quả thì lại là một vấn đề rất khó khăn, cần phải suy nghĩ và dày công nghiên cứu của những người làm công tác giáo dục.

3. Thực trạng của dạy và học Tập làm văn miêu tả trong trường Tiểu học

Thực tế những năm gần đây, các nhà trường Tiểu học đã coi trọng việc nâng cao trình độ viết văn cho học sinh nhất là học sinh lớp 4-5. Một số học sinh có năng khiếu đã viết bài văn miêu tả có cảm xúc, hoàn thành bài văn có cấu trúc đủ ba phần, biết quan sát sắp xếp cảnh tả theo một trình tự hợp lí. Đa số các em xác định đúng đề bài và không bị lạc đề. Nhưng qua thực tế giảng dạy, việc tổ chức các hoạt động dạy học trong các tiết làm văn miêu tả bên cạnh những ưu điểm còn tồn tại một số nhược điểm. Ngay bản thân một số giáo viên cũng “ngại” dạy Tập làm văn nên chưa thực sự đi sâu vào việc tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng các phương pháp và các hình thức dạy học để tiết học thực sự lôi cuốn, hấp dẫn học sinh, chưa kích thích được sự sáng tạo cũng như tính tích cực của học sinh. Nhiều khi, để đối phó với việc học sinh làm bài kém, muốn đảm bảo chất lượng khi kiểm tra, giáo viên còn khuyến khích học sinh học thuộc một số bài văn mẫu để khi gặp bài tương tự thì cứ thế mà chép ra. Giáo viên chưa thật chú ý phối hợp chặt chẽ các môn học khác trong học Tập làm văn nên bài viết sai chính tả nhiều, dùng từ không chính xác, đặt câu sai ngữ pháp, ý văn rời rạc, thiếu chặt chẽ, diễn đạt ý lủng củng, rườm rà. Việc rèn kĩ năng nói cho học sinh cũng thực sự chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác học sinh tiểu học là đối tượng mà năng lực tư duy còn hạn chế, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của các em chưa cao. Đặc biệt trình độ của các em chưa đồng đều, hơn nữa học sinh rất ngại học phân môn Tập làm văn.
Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy giáo viên và học sinh gặp một số thuận lợi khó khăn sau:

3.1. Thuận lợi

Nhiều học sinh thích học văn miêu tả đặc biệt là tả cảnh. Các em quan sát cảnh vật với tình cảm gắn bó yêu thương, thể hiện tình cảm sâu sắc với vảnh vật, các em miêu tả bằng tất cả tình cảm chân thành, bằng sự rung cảm thực sự của mình.
Có em hay đọc sách, tìm hiểu những bài văn hay. Đây là điều kiện tốt đưa các em đến gần với văn miêu tả hơn nếu giáo viên biết cách khai thác sở thích của các em.

3.2. Khó khăn

3.2.1 Về phía giáo viên: 

          Thiếu đồ dùng dạy học, chủ yếu là hình ảnh trực quan để hướng dẫn học sinh quan sát đối tượng. Vấn đề này không giải quyết sẽ dẫn đến tình trạng dạy chay, học chay ở cả giáo viên và học sinh và đương nhiên là việc dạy học không thu được kết quả cao.

         Giáo viên chỉ có một con đường duy nhất là hình thành các hiểu biết về lí thuyết, thể loại văn, kĩ năng làm văn... Đó là qua phân tích các bài văn mẫu với lý thuyết khô khan, khó hiểu.

        Giáo viên chưa chủ động, sáng tạo trong dạy học, chưa gây hứng thú cho học sinh khi học văn, chưa có những câu văn chân thực, gần gũi,…  Đặc biệt, khi học sinh đưa ra một câu văn dùng từ chưa chuẩn hay thiếu hình ảnh, chưa hợp lí, … chưa chỉnh sửa kịp thời và không làm bật được cái hạn chế và thay thế ngay câu văn có nghĩa, đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh để học sinh có thể ‘‘mê’’ thì chưa thể  thổi hồn, làm cầu nối nâng tình yêu văn học cho các em.

          Một số giáo viên còn mắc bệnh thành tích trong dạy học. Để đối phó với việc học sinh làm kém và đảm bảo “chất lượng” khi kiểm tra, thi cử... nhiều cô giáo, thầy giáo cho học sinh học thuộc (làm sẵn) một số bài văn mẫu để các em khi gặp đầu bài tương tự cứ thế mà chép ra làm cho các em lệ thuộc vào bài mẫu, không có sáng tạo trong làm bài. Ra đề bài chưa thích hợp với học sinh theo từng vùng miền, địa phương. Khiến học sinh vô cùng lúng túng khi miêu tả.

         Giáo viên không thực hiện đúng các yêu cầu khi trả bài viết của học sinh, không giúp các em nhận thấy được những lỗi sai của mình khi làm bài để có sự chỉnh sửa rút kinh nghiệm cho bài làm sau. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một tiết, một tuần, …  mà là cả một quá trình dạy Tập làm văn bởi dạng văn tả cảnh là sự kết hợp của nhiều thể loại văn các em đã học và còn cần có cách nhìn, cách nghĩ, cách sáng tạo mới.

3.2.2 Về phía học sinh: 

          Học sinh chưa biết bộc lộ cảm xúc và sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả cảnh khiến bài viết thiếu hình ảnh, khô khan,… Học sinh chưa có hứng thú viết văn đặc biệt là văn miêu tả. Học sinh không có thói quen sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa khi viết văn. Học sinh chưa có ý thức quan sát đối tượng miêu tả và ghi chép những điều quan sát được một cách cụ thể và chi tiết chính vì vậy mà các em còn lơ mơ về đối tượng miêu tả nên tả còn nhiều chi tiết khập khiễng, lủng củng không gắn kết với nhau. Học sinh tiểu học vốn sống, vốn kiến thức  và những rung cảm trước cái đẹp còn hạn chế nên chưa thổi được vào cảnh cái hồn để cảnh miêu tả trở nên sinh động, ấn tượng hơn. Học sinh chưa có phương pháp làm văn cụ thể, việc tiếp thu kiến thức làm văn đến vận dụng kiến thức đó chưa chủ động và linh hoạt. Kĩ năng vận dụng các từ ngữ gợi hình, gợi tả và các biện pháp nghệ thuật tu từ còn lúng túng.

          Khi làm văn, học sinh miêu tả hời hợt, chung chung, vốn từ còn nghèo nàn, bài văn trở thành một bảng liệt kê các đối tượng miêu tả,  không làm nổi bật được cảnh đang tả. Bài văn học sinh làm thường vay mượn ý tình của người khác, các em thường sao chép những bài văn mẫu thành bài văn của mình không kể đầu bài quy định như thế nào. Với cách làm ấy các em không cần biết đối tượng cần miêu tả gì, không chú ý tới đặc điểm nổi bật tạo nên nét riêng của cảnh, cũng như không có cảm xúc về nó.

        Chính vì một số nguyên nhân trên, năm học 2021-2022 này, tôi đã khảo sát chất lượng làm văn của học sinh hai lớp, lớp 5A ( lớp đối chứng) và lớp 5C( lớp thực nghiệm) để làm cơ sở kiểm chứng thực nghiệm sau này. Hai lớp có số lượng học sinh tương đồng và lực học cũng đồng đều như nhau.


          Đề bài: Bốn mùa đều có những nét đặc trưng riêng. Mùa xuân là những cơn mưa phùn nhẹ bay, mùa thu trời biếc xanh, mùa hạ bắt gặp những trận mưa rào mát mẻ. Em hãy tả một cơn mưa rào. 

          Kết quả cụ thể như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A (ĐC)
	38
	5
	13,2
	12
	31,6
	19
	50,0
	2
	5,2

	5C (TN)
	38
	5
	13,2
	19
	50,0
	12
	31,6
	2
	5,2


Từ kết quả trên tôi thấy chất lượng học sinh hai lớp gần tương đương, số bài đạt điểm 5- 6 còn chiếm tỉ lệ cao, số bài đạt điểm 9-10 tỉ lệ đạt thấp. Từ đó cho thấy việc giảng dạy các bài Tập làm văn tả cảnh còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ thực trạng trên và tầm quan trọng của văn tả cảnh trong chương trình Tập làm văn lớp 5, tôi quyết định lựa chọn một số giải pháp để ứng dụng, thực nghiệm mong muốn có kết quả tốt để cải tiến cách dạy, cách học cho cá nhân và học sinh và có thể là giải pháp cho đồng nghiệp.
4. Các biện pháp thực hiện

4.1. Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về văn miêu tả
Giúp học sinh nắm vững Thế nào là miêu tả?( Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy.
Học sinh cần nắm được 4 yêu cầu khi làm văn miêu tả:
         + Cụ thể hóa sự vật (tả cái gì?)

Ví dụ : Tả cánh đồng thì  tập trung tả cánh đồng, không miên man tả  sâu cảnh xóm làng nằm bên cạnh cánh đồng, hay cảnh trời mây vào thời điểm đó cho dù các sự vật đó cũng có liên quan.
         + Cá thể hóa sự vật (tả như thế nào?)
Tả cảnh nào thì người đọc hình dung cảnh đó chứ không bị lẫn lộn với cảnh khác.

Ví dụ : Tả cảnh cánh đồng thì phải tả chủ yếu những yếu tố liên quan không thể tách rời như: Lúa, ngô, rau màu, thửa ruộng, bờ mương, đàn trâu, con người lao động, ...
          + Mục đích hóa sự vật (tả với mục đích gì ?)

          Ví dụ : Tả cánh đồng với mục đích đó là tả lại một cảnh đẹp rất đáng tự hào của người dân quê hương, ích lợi mà cánh đồng mang lại….

          + Cảm xúc hóa sự vật (tả với tư tưởng, tình cảm, thái độ ra sao?)

          Ví dụ : Tả cánh đồng với niềm tự hào, với sự ngưỡng mộ về một vẻ đẹp nên thơ...

         - Cung cấp cho học sinh các bước làm văn miêu tả.

         + Bước 1: Tìm hiểu đề

         + Bước 2: Quan sát tìm ý

         + Bước 3: Sắp xếp ý (lập dàn ý)

         + Bước 4: Viết bài hoàn chỉnh

         + Bước 5: Kiểm tra lại bài.

          Hiện nay sách giáo khoa không còn những tiết riêng cho tìm hiểu đề, quan sát tìm ý nhưng qua mỗi đề văn giáo viên phải hướng dẫn học sinh làm theo các bước kể trên.

          Để rèn cho học sinh thói quen làm tuần tự theo các bước kể trên khi làm văn thì mỗi bước làm giáo viên cũng phải hướng dẫn học sinh một cách tỉ mỉ về phương pháp cũng như cách suy nghĩ, cách thực hiện bài làm.


- Quan sát để miêu tả cho sinh động.

         Để làm được một bài văn miêu tả đạt hiệu quả, học sinh phải có những hiểu biết nhất định về văn miêu tả. Vì vậy, giáo viên cần trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, ban đầu về những đặc điểm chính của miêu tả. Trong một bài văn cần trình bày đủ nội dung cần tả.

          Một bài văn muốn hay, trước hết phải đủ ý. Khi viết một bài văn, thường phải nêu đủ 4 ý (tối thiểu). Bốn ý này có thể đan xen nhau hoặc viết thành bốn đoạn:

          - Giới thiệu đối tượng tả.

          - Tả những đặc điểm bên ngoài

          - Tả công dụng, ích lợi hoặc tính chất của đối tượng

          - Nêu nhận định về đối tượng và tình cảm đối với đối tượng tả.

          Cụ thể:

         * Bài văn tả cảnh: Bài viết cần đủ 4 ý:

         - Giới thiệu cảnh sẽ tả:

          Cảnh gì? Ở đâu?

          Em thấy khi nào?

- Tả bao quát về cảnh: Không gian, thời gian, sắc màu. Không khí chung…

- Tả cảnh thay đổi theo thời gian: tả vẻ đẹp của cảnh, tả theo từng mùa hoặc từng thời điểm trong ngày. Cũng có thể chọn một thời điểm mà cảnh đó đẹp nhất để miêu tả.

- Nhận định về cảnh đó và nêu tình cảm, trách nhiệm đối với nơi đó.

4.2. Giúp học sinh tích luỹ kiến thức thông qua việc dạy tốt các phân môn Tiếng Việt

Học văn, làm văn cũng như con người bước vào cuộc đời. Mỗi người bước vào cuộc đời đều phải mang theo trong mình những hành trang cần thiết đó là kinh nghiệm sống, bài học về cuộc sống, những hiểu biết về tự nhiên, xã hội. Vì vậy, muốn học tốt phân môn Tập làm văn phải hướng dẫn các em tích luỹ kiến thức. Vốn kiến thức này lấy từ thực tế xung quanh chúng ta, đó là những hình ảnh thực trong đời sống thường ngày rất gần gũi với các em, hình ảnh con đường làng quen thuộc, mái nhà thân yêu, cánh đồng rộng bao la bát ngát, ... Bên cạnh đó, nội dung kiến thức từ các môn học cũng là tư liệu góp phần hỗ trợ đắc lực cho các em học tốt phân môn Tập làm văn.
4.2.1. Với phân môn Tập đọc

Nội dung các bài Tập làm văn và Tập đọc đều xoay quanh một chủ điểm. Qua các bài tập đọc, học sinh được mở rộng vốn hiểu biết về đời sống. Ngoài ra, các bài tập đọc là nguồn ngữ liệu sinh động giúp học sinh tiếp xúc với vẻ đẹp của tiếng Việt trong hàng trăm tình huống khác nhau. Đây là những bài học tươi nguyên góp phần rèn luyện sự lĩnh hội và sử dụng tiếng Việt cho các em. Vì vậy, khi dạy Tập đọc, giáo viên nên hướng dẫn cho học sinh học tập những câu văn hay, các hình ảnh đẹp, cách sử dụng từ ngữ gợi cảm, gợi tả để các em biết cách tả, vận dụng sáng tạo vào bài viết của mình.
Ví dụ: “Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi  tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

            (Quang cảnh làng mạc ngày mùa – Tiếng Việt 5 – Tập I)

“Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt. Những sắc vàng động đậy. Mấy con mamg vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa giang sơn vàng rợi.”




  (Kì diệu rừng xanh – Tiếng Việt 5 – Tập I)
           “Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi. Đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.”




     (Mùa thảo quả – Tiếng Việt 5 – Tập 1)


Trong mỗi giờ tập đọc, giáo viên không chỉ dừng lại ở mức độ đọc hiểu mà cần yêu cầu học sinh biết:

+ Chia đoạn trong bài.

+ Tìm ý từng đoạn, đại ý của bài.

+ Tìm các từ hay, câu văn hay, đoạn văn hay, có sức gợi tả, gợi cảm có trong bài và phát hiện xem tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả. 
+ Phát hiện giọng đọc, đọc diễn cảm đoạn văn, bài văn thể hiện tốt tâm trạng nhân vật. 

Từ việc cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu văn, câu thơ, học sinh sẽ biết vận dụng vào bài làm một cách sáng tạo. Thông qua mỗi bài học, giúp học sinh thấy được thế giới muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống, quá khứ hào hùng của dân tộc, vẻ đẹp của con người, đất nước qua từng giai đoạn cách mạng. Đó chính là nguồn tư liệu dồi dào để các em vận dụng vào làm bài. 

Như vậy, Tập đọc và Tập làm văn có quan hệ mật thiết với nhau. Dạy tốt Tập đọc sẽ giúp học sinh có năng lực cảm thụ văn học, làm giàu hình ảnh, cảm xúc trong câu văn của mình, ... Để từ đó các em biết vận dụng vào viết văn và ngược lại.

4.2.2. Với phân môn Luyện từ và câu

Khi dạy Luyện từ và câu, giáo viên cần chú ý làm giàu vốn từ cho học sinh thông qua các dạng bài tập như: Tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa, các từ ngữ theo từng chủ đề, chủ điểm, ...

Ví dụ:

         Bài 1: Tìm những từ đồng nghĩa :

a. Chỉ màu xanh                                      c. Chỉ màu trắng

b. Chỉ màu đỏ                                          d. Chỉ màu đen

                                        (Bài 1 trang 13 – Tiếng Việt 5 - Tập 1)
         Bài 2: Xếp các từ cho dưới đây thành những nhóm từ đồng nghĩa:

         Bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh, long lanh, lóng lánh, mênh mông, vắng teo, vắng ngắt, bát ngát, lấp loáng, lấp lánh, hiu hắt, thênh thang.

          Bài 3: Viết một đoạn văn tả cảnh khoảng 5 câu trong đó có dùng một số từ đã nêu ở bài tập 2

                                                (Bài 1, 2 trang 22 – Tiếng Việt 5 – Tập 1)

         Bài 4: Dựa theo ý một khổ thơ trong bài “Sắc màu em yêu”, hãy viết một đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa.
                                                 (Bài 3 trang 33 – Tiếng Việt 5 – Tập I)

         Bài 5: Tìm những từ ngữ miêu tả không gian. Đặt câu với một trong những từ ngữ vừa tìm được

         Bài 6: Tìm những từ ngữ miêu tả sóng nước. Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được.                 (Bài 3, 4  trang 78 – Tiếng Việt 5 – Tập I)      

Khi gặp những dạng bài tập tương tự như trên, giáo viên cần có biện pháp để khai thác một cách triệt để vốn hiểu biết của học sinh. Đồng thời chú ý cung cấp thêm cho học sinh những từ ngữ mà các em chưa biết giúp các em có thêm vốn từ khi miêu tả.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần tổ chức cho học sinh làm tốt các dạng bài tập củng cố về đặt câu, xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu, chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh, ...

Với những bài tập trên, ngoài việc rèn cho học sinh kĩ năng đặt câu đúng và giáo viên cần khuyến khích các em đặt câu văn hay, có hình ảnh, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. Nếu học sinh có kĩ năng xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu tốt thì khả năng diễn đạt ý của học sinh sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong quá trình viết văn. 

Ở những tiết Tiếng Việt tăng buổi chiều, ngoài trọng tâm chương trình yêu cầu, giáo viên cần nâng cao cho học sinh các bài tập dạng mở rộng vốn từ, Các bài tập làm giàu vốn từ, các bài tập sử dụng từ láy, tính từ, so sánh, nhân hoá để điền vào chỗ trống, các bài tập sử dụng từ láy, tính từ, các biện pháp so sánh, nhân hoá để viết câu.  

         Ví dụ 1: Hãy chọn các từ thích hợp trong các từ sau: ríu rít, líu lo, liếp chiếp, rộn ràng, tấp nập, là là, từ từ, tíu tít, hối hả, để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: “Tiếng chim ... , ... báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông mặt trời .... nhô lên từ luỹ tre xanh. Khói bếp nhà ai ....bay trong gió. Đàn gà con ....gọi nhau, ... theo chân mẹ. Đường làng đã... , .... người qua lại.”

          Ví dụ 2: Hãy chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống để được các câu văn có hình ảnh so sánh phù hợp nhất. ( tiếng chuông, chùm sao, thuỷ tinh, dải lụa, giọng bà tiên. )

a. Hoa xoan nở từng chùm trông giống như..............

b. Nắng cứ như ............ xối xuống mặt đất.

c. Giọng bà trầm ấm ngân nga như............

         Ví dụ 3: Thêm từ ngữ vào chỗ trống để câu văn có sức gợi tả, gợi cảm hơn:
a) Phía đông,.....mặt trời .....nhô lên đỏ rực.

b) Bụi tre .....ven hồ....nghiêng mình.....theo gió.

c) Trên cành cây...., mấy chú chim non.....kêu.....

d) Khi hoàng hôn.....xuống, tiếng chuông chùa lại ngân....
         Ví dụ 4: Em hãy lựa chọn các từ trong ngoặc dưới đây điền  vào chỗ trống để được đoạn văn có hình ảnh nhân hoá: “Những ô cửa sổ màu xanh ở các phòng học đã khép lại để chuẩn bị .... một đêm yên ả. Cánh cổng trường ......như ........khi chỉ còn lại một mình. Nhưng trong vẻ im lặng ấy dường như toát lên sự...làm nhiệm vụ...ngôi trường. Tạm biệt nhé, mái trường thân yêu. Mai chúng mìng sẽ gặp lại nhau.”

          (Dũng cảm, chào đón, bảo vệ, lặng im, buồn bã)

          Ví dụ 5: Thay những từ gạch chân bằng những từ ngữ gợi tả hơn cho câu văn thêm sinh động:
a) Cây chanh trong vườn đang nở hoa rất trắng.
b) Các loài hoa trong vườn đang đua nhau nở.
c) Tiếng chim kêu sau nhà khiến Lan giật mình thức dậy.
d) Những đám mây đang khẽ trôi.

e) Những cơn gió khẽ thổi trên mặt hồ.

f) Gió thổi mạnh, lá cây rơi nhiều, từng đàn cò bay nhanh theo mây.

g) Dòng sông chảy nhanh, nước réo to, sóng vỗ hai bên bờ mạnh.
h) Mưa xuống rất mau, giọt ngã, giọt bay, bụi nước toả trắng xoá. Con gà ướt hết đang đi tìm chỗ trú.

         Ví dụ 6: Dùng biện pháp so sánh để viết lại những câu văn sau cho sinh động, gợi tả hơn:
a) Mặt trời đỏ ửng đang nhô lên ở đằng đông.

b) Dòng sông quanh co chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.

c) Đất nước mình đâu cũng dẹp.

d) Đám mây đen ùn ùn kéo tới, trời tối sầm lại.

e) Đám mây bay qua bầu trời.

f) Ánh nắng trải khắp cánh đồng.

g) Cây bàng toả bóng mát rượi.

h) Những cây phượng đã nở hoa đỏ chói.

i) Bác nông dân khoẻ mạnh, nước da rám nắng.

          Ví dụ 7: Dùng biện pháp nhân hoá để viết lại các câu văn sau cho gợi cảm hơn:
a) Ánh trăng chiếu qua kẽ lá.

b) Vườn trường xanh um lá nhãn.

c) Ánh nắng chiếu xuống ngôi nhà.

d) Mặt trời đang mọc ở đằng đông.

e) Những bông hoa đang nở trong nắng sớm.

f) Mấy con chim đang hót ríu rít trên c

g) Những cơn gió thổi nhè nhẹ trên mặt hồ.

h) Mặt trời đang lặn ở đằng tây.

i) Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.

j) Cuối thu, cây bàng khẳng khiu , trụi lá.

          Ví dụ 8: Dùng điệp ngữ viết lại những câu văn sau để nhấn mạnh và gợi cảm xúc cho người đọc:
a) Tôi yêu căn nhà đơn sơ, khu vườn đầy hoa trái và cả luỹ tre thân mật làng tôi.

b) Bức tranh buổi sớm quê hương tôi đẹp quá!

c) Tôi lớn lên bằng tình thương của mẹ, của bố, của bà con xóm giềng nơi tôi ở.

d) Làng quê tôi tràn ngập màu xanh của đồng lúa, bãi ngô, thảm cỏ.

e) Hoa hồng, hoa huệ, hoa nhài đều thơm, hương thơm lan toả khắp vườn.

f) Cánh đồng que tôi tràn ngập màu vàng của ánh nắng và những thảm lúa chín.

         Ví dụ 9:  Dùng đảo ngữ để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm:
a) Một biển lúa vàng vây quanh em, hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.

b) Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, mấy ngôi nhà thấp thoáng, vài cánh chim chiều bay lững thững về tổ.

c) Dòng sông quê tôi đáng yêu biết bao.

d) Những cánh cò trắng muốt tung tăng trên đồng lúa chín.

e) Những chuyến xe qua tấp nập trên đường.

f) Giữa trời khuya tĩnh mịch, một vầng trăng vằng vặc trên sông, một giọng hò mái đẩy thiết tha dịu dàng.

g) Một thế giới ban mai trắng trời trắng núi.

h) Nước sông Hương xanh biêng biếc, màu hoa phượng vĩ đỏ rực hai bên bờ.

i) Trên sườn núi, mấy ngôi nhà lá đứng chơ vơ.

j) Những dòng người đủ mọi sắc phục từ khắp các ngả tuôn về quảng trường Ba Đình.

k) Vịnh Hạ Long đã làm cho nhiều du khách phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp tự nhiên và hùng tráng của nó.

l) Ngoài vườn, tiếng chim kêu rộn rã trong nắng sớm.

m) Mùi hương hoa sực nức lan toả trong đêm vắng.

Với các bài tập nhỏ này, qua giờ học, các em có thêm vốn từ diễn đạt bài văn phong phú. Để việc tích luỹ kiến thức của các em thật tốt, tôi hướng dẫn các em đóng quyển sổ nhỏ đề: “Sổ tay văn học”. Trong đó các em ghi từ ngữ, hình ảnh, câu văn hay từng chủ đề, chủ điểm làm tư liệu viết văn.

4.2.3. Với phân môn Kể chuyện

Phân môn Kể chuyện có ba hình thức sau:

-  Nghe – kể lại câu chuyện vừa nghe.

- Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

- Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. 

 Nghe – kể lại câu chuyện vừa nghe: Được nghe giáo viên kể và được tập kể lại, được tìm hiểu về ý nghĩa truyện, học sinh sẽ được bồi dưỡng về nhận thức, tình cảm, được làm giàu vốn từ và biết cách quan sát, sắp xếp ý để vận dụng vào miêu tả. 

Kể chuyện đã nghe, đã đọc: Giúp học sinh nhớ lại trình tự, diễn biến câu chuyện, kể lại được bằng lời kể của mình. Đây là loại bài tập phát triển trí tưởng tượng của học sinh, rèn cho học sinh cách sắp xếp ý, cách diễn đạt để góp phần rèn luyện kĩ năng nghe, kĩ năng nói của các em.

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia: Yêu cầu học sinh phải biết quan sát, biết cách sắp xếp các sự việc theo một trình tự, biết cách kể lại theo sự tư duy phán đoán của mình, giúp học sinh phát triển khả năng tư duy, óc tưởng tượng, khả năng diễn đạt, khả năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Điều này là vô cùng cần thiết với việc viết văn. 

4.2.4. Với phân môn Chính tả

Một bài văn hay không thể là một bài văn chữ viết xấu, sai nhiều lỗi chỉnh tả. Vì vậy, giáo viên chú ý dạy tốt phân môn này. Trước tiên, bản thân giáo viên cần phải phát âm thật chính xác và chú trọng khâu luyện chữ khó trong bài bằng cách giúp học sinh nắm vững một số thủ pháp phân biệt đúng chính tả như: Nắm vững nghĩa từ, biết vận dụng quy tắc chính tả, vận dụng "mẹo" để viết chính tả, vận dụng mối quan hệ ngữ âm trong từ láy, vận dụng quy tắc viết hoa danh từ riêng. Ngoài ra, việc rèn kĩ năng viết đúng kĩ thuật chữ cho học sinh cũng cần được quan tâm đúng mức.

 Việc sửa lỗi cho các em phải chú ý về cả hai mặt: ngữ âm và ngữ nghĩa.


Ví dụ:  Học sinh viết: “Chú mèo chèo cây nhanh thoăn thoắt.”

Giáo viên nên hướng dẫn học sinh chữa lỗi như sau:
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+ Âm: tiếng “chèo” sai âm đầu -  phải viết âm  “tr”      trèo.


+ Nghĩa: tiếng “chèo” trong mái chèo hoặc hát chèo (danh từ): chỉ dụng cụ để bơi thuyền hoặc chỉ kịch hát dân gian cổ truyền, làn điệu bắt nguồn từ dân ca; trèo (động từ): chỉ sự di chuyển thân thể lên cao bằng cử động kết hợp của tay níu, bám và chân đẩy, di chuyển từng nấc một trên một vật khác. Vậy phải viết: “Chú mèo trèo cây nhanh thoăn thoắt.”
4.3. Hình thành và rèn cho học sinh kĩ năng làm bài văn  tả cảnh

        
Sau khi hướng dẫn học sinh tích luỹ được vốn kiến thức qua các môn học, cần tiến hành xây dựng nội dung, phương pháp để hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng làm bài văn như thế nào đạt kết quả tốt.
Cụ thể, khi hướng dẫn học sinh làm một bài văn, giáo viên cần rèn cho học sinh những kĩ năng cơ bản sau:
4.3.1. Kĩ năng tìm hiểu đề:
Đây là khâu hết sức quan trọng bởi có tìm hiểu đề thì HS mới xác định thể loại, đối tượng  miêu tả, nội dung miêu tả và trọng tâm miêu tả. Từ đó, giúp các 
 em sự định hướng “lối đi” trong bài làm của mình.
 Khi hướng dẫn các em phân tích đề bài, cần gợi ý các em xác định được những điểm cơ bản sau:

- Đề bài thuộc thể loại văn gì?

- Đối tượng miêu tả là gì? Nội dung miêu tả bao gồm những gì? Trọng tâm miêu tả là gì?

- Khi miêu tả đối tượng đó cần bộc lộ cảm xúc gì?

- Em sẽ tả đối tượng đó cho ai nghe?

4.3.2. Kĩ năng quan sát đối tượng miêu tả
Quan sát để làm bài văn miêu tả là nhằm nhận ra những nét độc đáo, đặc biệt của đối tượng. Sự quan sát để miêu tả trong tập làm văn luôn gắn với cảm xúc, với kỉ niệm, với cuộc sống cá nhân của người quan sát. Do đó, việc quan sát để miêu tả gắn rất chặt với các hoạt động liên tưởng, so sánh, tưởng tượng, hồi tưởng, ... Trong quá trình dạy học, tôi nhận thấy vốn hiểu biết về cảnh, về sự thay đổi của cảnh của học sinh còn quá ít, thậm chí có sự sai lệnh. Điều này do nhiều nguyên nhân: có thể các em chưa có cơ hội tiếp cận cảnh để quan sát để khám phá về cảnh, chưa có thời gian để quan sát cảnh trong một thời gian dài và vốn hiểu biết về tự nhiên còn hạn chế. 
Ví dụ: 
- Học sinh không rõ sông ít nước vào mùa nào, nhiều nước vào mùa nào, nước sông luôn ngầu đục hay có lúc đục, lúc trong, bờ có bên lở bên bồi…
 - Học sinh không nắm rõ được sự thay đổi của cảnh vật theo thời gian nên khi tả có thể tả cây phượng vào mùa xuân có tán lá xum xuê, xanh mướt, cánh đồng lúa chín vàng vào tháng hai, tháng ba …
Chính vì  kiến thức về cảnh không có hoặc có ít đã làm các em thiếu tự tin trong khi viết văn miêu tả cảnh vật đó.
Do các em chưa hiểu rõ về cảnh nên chưa thể tự tin viết được một bài văn hay. Muốn khắc phục tình trạng trên giáo viên cần làm những việc sau:
Giáo viên nên xây dựng tiết học theo phương pháp trải nghiệm. 

+ Tích cực yêu cầu học sinh đi quan sát thực tế các cảnh vào các thời điểm khác nhau, ở các vị trí khác nhau.
+ Bổ sung vốn kiến thức về cảnh qua các tiết tiếng việt có dữ liệu đưa ra liên quan đến cảnh vật, qua tiết địa lý, khoa học…
+ Cho học sinh xem tổng quan về cảnh qua kênh thông tin truyền hình. 
+ Thường xuyên bổ khuyết vốn sống của học sinh ở mọi nơi mọi lúc.
+ Hướng dẫn học sinh lập từ điển cá nhân về các cảnh vật được quan sát và yêu thích.
Sự quan sát để miêu tả gắn liền với việc tìm từ ngữ để diễn tả đúng và sinh động điều đã quan sát được. Để làm được điều đó, trước hết mỗi giáo viên cần:


- Hướng dẫn học sinh lựa chọn trình tự quan sát. Các trình tự quan sát có thể tiến hành là:


+ Trình tự không gian: Từ quan sát toàn bộ đến quan sát từng bộ phận hoặc ngược lại; từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong hoặc ngược lại.


+ Trình tự thời gian: Quan sát theo diễn biến thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, từ mùa này sang mùa khác, tháng này sang tháng khác, tuần này sang tuần khác, ngày này sang ngày khác, ...


+ Trình tự tâm lí: Thấy nét gì nổi bật thu hút bản thân, gây cảm xúc mạnh cho bản thân thì quan sát trước, các bộ phân khác quan sát sau.


Dù quan sát theo trình tự nào cũng cần biết dừng lại ở bộ phân chủ yếu, trọng tâm để quan sát kĩ lưỡng hơn.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng các giác quan để quan sát.


Thông thường học sinh chỉ dùng mắt để quan sát do đó kết quả thu được là các nhận xét và cảm xác gắn liền với thị giác (hình dáng, màu sắc, đường nét, ...). Vì vậy, giáo viên cần gợi ý các em dùng thêm các giác quan khác để quan sát như huy động cả mũi, tai, tay, ... để ngửi, nghe, sờ. Có như vậy thì việc quan sát mới toàn diện. Biện pháp quan trọng nhất để giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát là đặt câu hỏi gợi ý. Loại câu hỏi này chỉ nên là chỗ dựa cho học sinh quan sát, nhận xét, không nên dùng câu hỏi có tính chất áp đặt các nhận xét hoặc hướng học sinh nêu lại đúng nhận xét giáo viên đã chuẩn bị sẵn.


Quan sát luôn luôn có quan hệ với tìm ý, chọn ý. Đó là một khâu hết sức quan trọng bởi tìm ý, chọn ý tốt thì bài văn miêu tả sẽ không rơi vào tình trạng kể, thống kê, ... cũng nhờ có nó mà văn miêu tả định hướng được tới những giá trị thẩm mĩ của đối tượng, thể hiện được nét riêng của đối tượng được miêu tả trong bài.
4.3.3. Kĩ năng lập dàn ý


Trên cơ sở học sinh đã quan sát kết hợp tìm ý, chọn ý, giáo viên hướng dẫn các em sắp xếp ý theo trình tự thời gian, không gian hay trình tự tâm lí như đã hướng dẫn ở phần quan sát đối tượng miêu tả thành một dàn bài chi tiết dựa vào dàn ý cơ bản đã được học. 

         Dàn bài chung:

Mở bài: 

- Giới thiệu cảnh định tả (ngôi nhà, trường học, vườn hoa,...).

- Cảnh đó ở đâu? Em tả nó vào thời điểm nào? Em có tham gia chứng kiến cảnh đó?...

Thân bài: 

- Tả những nét chung nổi bật của toàn cảnh: Những nét bao quát khi thoạt nhìn cảnh: 

Quang cảnh chung, cảm tưởng chung về cảnh.

- Tả từng bộ phận của cảnh ( theo trình tự hợp lí từ ngôài vào trong hoặc từ trên xuống dưới,...).

+ Chọn tả những nét tiêu biểu nhất, xác định trung tâm của cảnh cần miêu tả là gì?

+ Chú ý tả đường nét, màu sắc của cảnh vật. Sự liên quan giữa cảnh vật ấy với cảnh vật xung quanh nó.

+ Tả người, vật gắn với cảnh (nếu có).

- Tình cảm, thái độ của người tả.

Kết bài: 
- Nêu cảm nghĩ của người viết trước cảnh được tả.

4.3.4. Kĩ năng xây dựng đoạn văn,  liên kết đoạn thành bài


Mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định (ví dụ: giới thiệu hay tả bao quát về cảnh, tả từng bộ phận của cảnh, bộc lộ tình cảm, thái độ cảu người viết về cảnh được miêu tả, ...). Khi viết, giáo viên yêu cầu học sinh cần xuống dòng để thể hiện bố cục của bài văn miêu tả. Riêng phân thân bài, các em có thể viết thành nhiều đoạn nhỏ chứ không nhất thiết chỉ là một đoạn nhưng mỗi đoạn phải thể hiện một nội dung về đối tượng miêu tả. Khi hướng dẫn học sinh thực hành xây dựng đoạn văn, giáo viên hướng dẫn các em dùng từ đồng nghĩa để gọi đối tượng miêu tả nhằm tránh việc lặp từ không cần thiết, dùng các từ lặp lại để nhấn mạnh đối tượng miêu tả hay dùng các từ ngữ nối để mang lại sự mạch lạc, chặt chẽ, lô gíc cho đoạn văn, bài văn. Việc hướng dẫn học sinh viết câu mở đoạn và câu kết đoạn cũng là việc làm rất cần thiết. Giáo viên cần chỉ rõ cho học sinh thấy được câu mở đoạn thường là câu nêu được chủ ý của cả đoạn hoặc vừa nêu câu chủ ý của cả đoạn vừa phải đảm bảo liên kết với ý của đoạn trước đó.

4.3.5. Kĩ năng diễn đạt


Kĩ năng diễn đạt của học sinh được thể hiện dưới hai hình thức nói và viết:

*Kĩ năng nói:

Kĩ năng nói là phát âm đúng, dùng từ ngữ chính xác, đặt câu đúng quy tắc ngữ pháp, sắp xếp các ý mạch lạc. Kĩ năng nói còn yêu cầu học sinh biết dùng giọng nói và điệu bộ để tăng thêm sức diễn cảm cho lời nói.

Để giúp học sinh định hướng đúng lời nói, ngay từ bước đầu tiên của tiết học, giáo viên cần tạo cho lớp học một khí thế hào hứng, sôi nổi, thu hút học sinh. Từ đó các em thấy thích thú hứng khởi và mong muốn được tìm hiểu.


Học sinh sẽ không nói được hoặc sẽ không muốn nói trong điều kiên lớp học ồn ào hoặc có thái độ thiếu tôn trọng  thể diện của người nói. Bởi vậy, khi luyện tập làm văn nói cho học sinh, giáo viên cần hết sức chú ý tời hoạt động chung về mọi mặt của lớp. Một lời động viên, một ánh mắt trìu mến của thầy cô, sự lắng nghe nghiêm túc của các bạn sẽ là một niềm động viên lớn, khích lệ, cổ vũ giúp các em mạnh dạn hơn khi nói.


Giáo viên không nên ngắt lời của học sinh khi các em đang nói, cần tiếp lời các em đúng lúc, đúng chỗ. Sự đứt mạch trong suy nghĩ sẽ làm các em lúng túng và nhiều khi không thể trình bày được nữa. Chờ khi thật cần thiết, giáo viên mới dừng lời nói của học sinh và hét sức tránh tình trạng một bài nói của học sinh phải dừng đến hai, ba lần khi các em đang trình bày.

Trong quá trình rèn kĩ năng nói, giáo viên nên khuyến khích học sinh diễn tả đúng, đủ, rõ ý bằng lời văn tự nhiên, chân thành, giản dị nhưng chưa đòi hỏi sự trau chuốt, mượt mà như văn viết, có thể dùng từ hay diễn đạt theo phong cách khẩu ngữ (trông thật là đẹp, em thích quá, ...), kết hợp với ngữ điệu (nhấn giọng, kéo dài, ...), cử chỉ, thái độ để làm tăng sức truyền cảm của người nói với người nghe. Tập cho học sinh thói quen tránh những lời nói không đúng chỗ, cử chỉ thừa, những thói quen xấu ảnh hưởng đến hiệu quả của lời nói, tránh nói qua to hay quá nhỏ, nói đứt quãng, nói như đọc thuộc lòng.


Thông qua các bài tập thực hành nói theo đề tài cho trước, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các yêu cầu chủ yếu sau:

- Xác định rõ nội dung, yêu cầu cần nói: nói cho ai nghe, nói về đề tài gì, gồm những ý nào, trình tự nói thế nào cho hợp lí và nói như thế nào cho hấp dẫn, sinh động, ...
- Chọn từ, tạo câu để triển khai các ý cần nói thành một đoạn văn có nội dung rõ ràng, liên kết các đoạn thành một bài văn  chặt chẽ, mạch lạc theo yêu cầu của đề bài.

- Lắng nghe ý kiến nhận xét của bạn bè, thầy cô để tự kiểm tra, đối chiếu văn bản nói của mình với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt, biết bổ sung những ý cần thiết vào bài của mình cho đúng và hay hơn, biết sửa lỗi về cả nội dung và hình thức diễn đạt, tự luyện nói lại cho tốt hơn. Để đạt được những yêu cầu trên, để việc trình bày bài nói của học sinh có hiệu quả, kích thích hứng thú luyện nói cho các em, giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được nghệ thuật nói cụ thể là:
- Nói đúng yêu cầu đề bài.

- Chọn cách nói phù hợp với đối tượng (người nghe).

- Phong cách tự nhiên, biết điều khiển giọng nói (ngữ điệu, âm sắc, cường độ, cao độ, ...)..


Ở mỗi ý, mỗi phần giáo viên nên cho từ hai đến ba học sinh tập nói, sau mỗi học sinh, hay hai, ba học sinh nói, giáo viên cần yêu cầu học sinh khác nhận xét kết quả trình bày của bạn về cả ý và lời: Đối tượng được miêu tả đã đúng với bản chất của nó chưa? Các chi tiết trong bài có thực không? Có chính xác, hợp lí không? Có cụ thể, sinh động không? Dùng từ, điễn đạt như vậy đã hay chưa? Nói như vậy đã hấp dẫn người nghe chưa? Đã bộc lộ cảm xúc với đối tượng miêu tả hay chưa? ... Sau đó, giáo viên là người tổng kết những ưu điểm, những tồn tại của học sinh, biểu dương những ưu điểm của các em, giúp học sinh học tập những ưu điểm và rút kinh nghiệm để không lặp lại những tồn tại của bạn.


Giáo viên nên sử dụng những câu hỏi gợi mở, dẫn dắt ý hoặc gợi ý tìm từ diễn đạt mỗi khi học sinh gặp khó khăn để giúp các em trình bày bài nói một cách tự nhiên, thoải mái, kết hợp lời nói với nét mặt, cử chỉ, giọng điệu đồng thời biết nghe và nhận xét bài nói của bạn để học tập, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Quan tâm rèn luyện cho học sinh theo những yêu cầu trên, giáo viên vừa giúp các em nâng cao năng lực bằng ngôn ngữ, phát triển tư duy, vừa tạo điều kiện cho kĩ năng nói của các em phát triển tốt hơn.
*Kĩ năng viết:

Trên cơ sở quan sát, tìm ý, chọn ý, lập dàn bài và thực hiện diễn đạt miệng  khi miêu tả đối tượng, bài viết là sản phẩm cuối cùng của học sinh, thể hiện sự hoàn thiện của học sinh về mặt kiến thức. Vì vậy, muốn kĩ năng viết văn được tốt thì phải thực hiện đồng thời, liên tục tất cả các biện pháp trên. Khi viết một đoạn  văn, bài văn, học sinh có thời gian suy nghĩ, tìm cách diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng các biện pháp tu từ) thuận lợi hơn khi làm văn nói. Tuy nhiên, học sinh cũng cần đạt được những yêu cầu ở mức độ cao hơn: lời văn viết cần rõ ý, sinh động, bộc lộ được cảm xúc, bố cục bài văn cần chặt chẽ, hợp lí ở từng đoạn và toàn bài đề tạo một chỉnh thể thống nhất. Các bài học về phân môn Tập làm văn lớp 5 được xây dựng trên cơ sở quy trình sản sinh ngôn bản và chú trọng các kĩ năng bộ phận (xác định yêu cầu viết; tìm ý, sắp xếp ý thành bài; viết đoạn văn, liên kết các đoạn thành bài). Kĩ năng viết của học sinh được rèn chủ yếu qua các bài tập viết đoạn văn trước khi viết một bài văn hoàn chỉnh. Do vậy, trong quá trình rèn luyện kĩ năng viết, giáo viên cần giúp học sinh thực hiện tốt những yêu cầu sau:
- Phân tích đề bài, xác định rõ sẽ viết những gì về đối tượng đó và sẽ viết như thế nào; tìm ý, sắp xếp ý để chuẩn bị yêu cầu viết đoạn văn, bài văn theo thể loại, kiểu bài đã học tượng tự như khi rèn năng nói.

- Tập viết đoạn văn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ về ý: viết đoạn mở bài theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, viết các đoạn, các ý của phần thân bài, viết đoạn kết bài theo cách mở rộng hoặc không mở rộng sao cho có sự liên mạch về ý, các ý trong đoạn được diễn tả theo một trình tự nhất định nhằm minh họa, cụ thể hóa ý chính.


- Viết bài văn có bố cục chặt chẽ, có lời văn phù hợp với yêu cầu nội dung và kiểu bài miêu tả. Các  đoạn văn trong bài phải liên kết với nhau thành một văn bản hoàn chỉnh, được bố cục chặt chẽ thành 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Các đoạn văn, phải được liên kết chặt chẽ với nhau bằng các từ ngữ nối hoặc bằng cách sắp xếp theo một trình tự hợp lí. Khi viết hết mỗi đoạn văn, cần chấm xuống dòng. Lời văn miêu tả cần phải chân thực, giàu hình ảnh, cảm xúc, dùng nhiều các từ ngữ gợi tả hình ảnh, âm thanh của đối tượng miêu tả, gợi tả cảm xúc của bản thân về đối tượng miêu tả, sử dụng các biện pháp liên tưởng, so sánh hay nhân hóa thích hợp. Giáo viên cần lưu ý các em chọn các diễn đạt phù hợp với từng kiểu bài miêu tả. Khi học sinh viết đoạn văn, bài văn trên lớp, giáo viên cần tạo ra bầu không khí yên tĩnh để mạch văn của các em tự do tuôn chảy, không bị gián đoạn, thể hiện bài viết của mình có bản sắc, cá tính riêng.

4.4. Rèn kĩ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp

Để làm tốt một bài văn, ngoài kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, học sinh rất cần có kĩ năng kiểm tra đánh giá hoạt động giao tiếp (đối chiếu với văn bản  của mình với mục đích giao tiếp và yêu cầu diễn đạt; sửa lỗi về nội dung và hình thức diễn đạt).

Tất cả các hoạt động: Tập nhận xét văn bản nói hay viết của bạn, tự sửa chữa bài viết nháp, bài viết chính thức của mình, đọc các bài văn hay để học tập, tự chữa (hoặc viết lại) đoạn văn, bài văn đã được giáo viên chấm,… đều giúp học sinh luyện tập, hình thành thói quen và kĩ năng tự điều chỉnh, tự học tập để luôn tiến bộ.


Về cơ bản, nội dung tiết trả bài Tập làm văn được thiết kế trong sách giáo khoa đề nhằm mục đích thực hiện các yêu cầu nói trên. Để tiết trả bài đạt hiệu quả cao, giáo viên cần lưu ý những điểm sau:

4.4.1. Nhận xét về bài làm của học sinh


- Giáo viên giúp học sinh xác định lại yêu cầu của đề bài để tự đối chiếu với kết quả bài viết xem đã thực hiện được đến đâu.


- Nêu rõ ưu điểm và tồn tại của học sinh trong việc thực hiện yêu cầu của đề bài có kèm theo dẫn chứng cụ thể qua bài viết được giáo viên chấm; kết hợp nhận xét về chữ viết, cách trình bày bài văn, công bố điểm số và biểu dương những học sinh có bài văn làm tốt hoặc bài làm có tiến bộ. Tuy nhiên, giáo viên cần lưu ý khi nêu các câu đoạn trong khi nhận xét, giáo viên chỉ nên công bố tên học sinh có ưu điểm, không nêu tên học sinh mắc khuyết điểm. 

        
Công việc cụ thể cần làm ở bước này là: 

        
Ôn ngắn gọn về kiểu bài vừa làm: Giáo viên nhấn mạnh một vài điểm cần lưu ý để làm cơ sở kiến thức cho việc sửa chữa các lỗi phổ biến trong bài làm của học sinh.

       
Xác định lại các yêu cầu của bài.

       
Hai bước trên cần tiến hành ngắn gọn, chỉ cần cho một hai học sinh nhắc lại.

        
Nhận xét việc thực hiện các yêu cầu của đề bài:


+ Có nắm được yêu cầu của đề bài không? Có tình trạng xa đề, lạc đề không?


+ Về kiểu bài: Đã làm đúng thể loại miêu tả chưa? Đã viết đúng kiểu bài tả cảnh chưa?
          + Về nội dung bài: Nội dung bài đã viết sát với yêu cầu của bài chưa? Có những ý nào độc đáo hay những cảm xúc nào sâu sắc, đặc biệt…? (Phần này tùy vào nội dung đề bài yêu cầu mà có những hướng nhận xét khác nhau).

+ Những cố gắng, tiến bộ hoặc các nhược điểm, hạn chế của học sinh so với các bài làm trước đó.

4.4.2. Hướng dẫn học sinh chữa bài
- Căn cứ vào kết quả bài làm cho học sinh, giáo viên có thể cho học sinh chữa bài sao cho linh hoạt và đạt hiệu quả thiết thực như sau:


- Trả bài cho học sinh rồi yêu cầu học sinh đọc thầm lại bài làm, lời nhận xét chung và những chỗ lưu ý cụ thể của giáo viên trong bài viết.


- Hướng dẫn học sinh chữa một số lỗi về nội dung (sai, thiếu ý…) và hình thức (về bố cục, về cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả, …).


- Tổ chức cho học sinh tự chữa bài làm của chính mình sau đó đổi vở cho bạn để kiểm tra, giúp đỡ lẫn nhau. Với học sinh, đây là bước rất cần thiết, nó giúp người viết sửa chữa những lỗi sai khi viết văn như: lỗi chính tả, cách dùng từ, đặt câu, tạo đoạn, dấu câu, cách trình bày và đặc biệt là nhận biết được mình đã làm đúng yêu cầu đề bài chưa và bổ sung nội dung còn thiếu.
          Cách làm: Bước kiểm tra này có thể tự học sinh kiểm tra sau khi viết xong bài (ở nháp, ở dàn bài chi tiết hoặc bài hoàn chỉnh), khi nhận xét bài của bạn,  trong tiết trả bài. Giáo viên yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc 3 bước:
         + Đọc đi đọc lại bài văn
         + Tìm lỗi sai hoặc chưa hay về dàn bài, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn.
         + Sửa lại cho đúng, cho hay.
       Các em có thể tự làm một mình hoặc cùng bạn kiểm tra để đặt ra câu hỏi và tự trả lời như:
         + Mở bài, thân bài, kết bài đã đủ bố cục chưa? 
          + Nên thêm hay bớt chỗ nào? thay thế từ nào cho phù hợp? Có lạc ý không?...
         + Bài văn, đoạn văn có đủ bố cục chưa?
         + Mình đã dùng nhiều từ láy, từ gợi tả chưa?
         + Những câu nào sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa?
         + Có lỗi chính tả không?
         + Câu có đủ thành phần chưa? Câu nào cần bổ sung trạng ngữ?
         + Cách trình bày đoạn đã phù hợp chưa?
         Với giáo viên: Đây là kết quả của việc giảng dạy nhiều ngày - bước hái quả,  nên chúng ta sẽ biết được ưu điểm, hạn chế trong cách dạy để điều chỉnh cho phù hợp.Tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện tiết trả bài chính là thực hiện khâu cuối cùng kiểm tra, đánh giá nhằm mục đích củng cố lại dạng bài, biết sửa lỗi, bổ sung ý thiếu cho bài tới và nâng cao chất lượng viết văn.
          Cách làm: Thu bài, chấm, đọc ghi lại những lỗi cụ thể, ghi câu văn hay, ý hay, đoạn văn giàu hình ảnh, dùng từ khéo léo … thống kê vào bài soạn tiết trả bài, có khi đưa vào cuốn sổ tích lũy cho những năm sau.
          - Khi chấm bài, giáo viên cần lựa chọn một số lỗi phổ biến, tiêu biểu về chính tả, về dùng từ đặt câu, diễn đạt để hướng dẫn chữa chung cả lớp. Giáo viên cần căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để lựa chọn nội dung chữa lỗi, dự kiến cách chữa lỗi sẽ nêu ra ở lớp. Theo tôi, giáo viên cần dự kiến nhiều cách chữa lỗi để không bị lúng túng trước ý kiến của học sinh chung ở lớp. Tập trung chữa những lỗi học sinh thường mắc qua từng bài làm cụ thể đồng thời chú ý rèn, sửa kĩ năng diễn đạt một cách toàn diện cho học sinh, tránh việc chữa lỗi một cách máy móc, phiến diện. Khi tổ chức chữa lỗi, trước hết giáo viên phải cho học sinh tiếp cận với lỗi sai để học sinh nhận ra sai ở chỗ nào rồi mới tổ chức cho học sinh chữa lỗi, giáo viên sẽ cùng học sinh chọn ra phương án chữa hợp lí nhất. Giáo viên cũng cần tỉnh táo và có cách đánh giá kịp thời các đề xuất chữa lỗi của học sinh nằm ngoài dự kiến. Các câu, từ, đoạn văn đưa ra không nên chữa quá nhiều loại lỗi khác nhau, chỉ nên có một hoặc cùng lắm là hai lỗi vì làm như vậy giáo viên sẽ hướng học sinh tập trung chú ý vào lỗi cần chữa và không có tình trạng bỏ sót lỗi.
        + Tìm cách sửa lỗi cho học sinh.
         + Cho học sinh đọc lại bài nếu cần, yêu cầu học sinh đó và các bạn tìm lỗi giúp bạn sửa và xem ai có cách sửa hay nhất. 
         + Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở dẫn dắt để học sinh tự phát hiện ra lỗi sai và sửa lỗi. Hướng dẫn chữa lỗi từ đơn giản đến phức tạp. Rèn cho học sinh có thói quen kiểm tra trước khi viết hoặc viết rồi vẫn có chỗ sửa sai như vở chính tả. 

	Lỗi sai
	Sửa lại

	…
	…


          Cho học sinh đọc lại câu văn hay, ý hay, bài văn viết tốt để các bạn tham khảo đồng thời để kích thích, khích lệ động viên các em theo đặc điểm tâm lí ấn tượng tốt: (nhà văn triển vọng, nhà văn nhí, cây bút tài năng, …). Những học sinh học chưa tốt thì cần quan tâm đặc biệt để các em có sự tiến bộ. Nếu tiến bộ dù rất nhỏ cũng nên khen, khuyến khích động viên để các em tự tin, cố gắng và không ngừng vươn lên.

          Giáo viên nên kiên trì để hình thành thói quen cho học sinh thì chắc hẳn sẽ hạn chế được những lỗi và giờ trả bài sẽ nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn.

4.4.3. Hướng dẫn học sinh học tập cách viết đoạn văn hay


- Khi thực hiện khâu chấm bài của học sinh, giáo viên cần sưu tầm những đoạn văn, bài văn hay của học sinh trong lớp hoặc của giáo viên để đọc cho học sinh nghe.


- Gợi ý học sinh nhận xét, trao đổi để học tập những nét hay trong bài làm của bạn về bố cục, sắp xếp ý, dùng từ, đặt câu, sử dụng biện pháp liên tưởng, so sánh hay nhân hóa sinh động, về cách thể hiện cảm xúc với đối tượng miêu tả qua lời văn,…


Sau khi học sinh nghe đoạn văn của bạn, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh cách học tập đoạn văn của bạn bằng những câu hỏi gợi mở sau:


- Cách sắp xếp các chi tiết miêu tả cảnh vật của bạn như thế nào?

- Em có nhận xét gì về cách dùng từ, diễn đạt câu của bạn trong đoạn văn?

- Bạn đã biết sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả?


- Sự liên tưởng của bạn có hợp lí không? ...

4.4.4. Hướng dẫn học sinh chọn viết lại một đoạn văn trong bài làm cho tốt hơn


Căn cứ vào kết quả thực tế bài làm của học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh chọn đoạn văn viết lại cho tốt hơn để nâng cao kĩ năng viết văn. Đoạn văn học sinh viết lại có thể là đoạn văn còn mắc nhiều lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu hoặc đoạn văn miêu tả đối tượng thật chính xác hoặc đoạn văn có thể viết theo cách khác (ví dụ: Từ mở bài trực tiếp đổi thành mở bài gián tiếp, kết bài không mở rộng đổi thành kết bài mở rộng, …). Sau khi học sinh viết lại, giáo viên cần tổ chức cho học sinh đọc lại cả đoạn văn trước và sau khi vết lại để các học sinh khác thấy rõ sự tiến bộ của bạn và cũng tự rút kinh nghiệm về cách làm bài văn đạt kết quả tốt.
Để tiết trả bài văn viết của học sinh đạt kết quả cao như mong muốn, giáo viên cần chuẩn bị nghiêm túc từ khi chấm bài. Giáo viên cần kết hợp chấm bài với việc thống kê các lỗi để tìm ra lỗi phổ biến, ghi chép các dẫn chứng phục vụ cho việc việc nhận xét và hướng dẫn học sinh chữa lỗi; thể hiện nội dung, cách tiến hành tiết trả bài, tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp ở bài soạn. Giáo viên chấm bài tỉ mỉ, chu đáo và hướng dẫn học sinh chữa lỗi, học tập cách viết văn hay không chỉ giúp các em phát triển các kĩ năng làm bài văn miêu tả mà còn góp phần hình thành cho các em ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng đối với sản phẩm tinh thần do chính bản thân mình làm ra.

4.5. Ứng dụng công  nghệ thông tin trong dạy học môn tập làm văn.
Năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên học sinh vừa học online vừa học trực tiếp. Việc sử dụng công nghệ thông tin đã mang lại rất nhiều điều hữu ích khi học sinh học văn miêu tả. Một trong những ứng dụng được tôi thường xuyên sử dụng đó là sử dụng sơ đồ tư duy.
Sử dụng sơ đồ tư duy sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển ý tưởng, tìm tòi xây dựng kiến thức mới. Nhờ sự liên kết các nét vẽ cùng với màu sắc thích hợp và cách diễn đạt riêng của mỗi người, sơ đồ tư duy giúp bộ não liên tưởng, liên kết và các kiến thức đã học trong sách vở, đã biết trong cuộc sống… để phát triển, mở rộng ý tưởng.
Việc thiết kế bài giảng môn Tập làm văn bằng phương pháp dạy học sơ đồ tư duy sẽ dần hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học.

Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác như: vấn đáp gợi mở, thuyết trình… có tính khả thi cao góp phần đổi mới phương pháp dạy học.

6 bước cần thiết cho việc vẽ sơ đồ tư duy trong bài văn tả cảnh gồm:

Bước 1: Cho học sinh đọc kỹ đề bài, tìm hiểu đề: Khi đọc đề bài, cần phải xác định rõ đối tượng được yêu cầu trong đề

Bước 2: Vẽ sơ đồ đồ tư duy theo mạch tư duy. Giáo viên có thể cho học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm hay cá nhân với các gợi ý.

Bước 3: Báo cáo, thuyết minh về sơ đồ tư duy

Bước 4: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện sơ đồ tư duy. Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về kiến thức cần đạt của một bài văn. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học.
Bước 5: Củng cố kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Nhìn vào sơ đồ tư duy, học sinh lần lượt trình bày các phần, từ mở bài đến kết luận, nêu tình cảm của mình.

Bước 6: Dựa trên bản đồ tư duy, viết thành bài văn hoàn chỉnh.

Ví dụ 1: Sử dụng sơ đồ tư duy để khái quát cấu tạo bài văn tả cảnh:
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Trên đây là một số biện pháp rèn kĩ năng làm bài văn  tả cảnh cho học sinh lớp 5 mà bản thân tôi đã nghiên cứu và vận dụng trong năm học vừa qua.
5. Kết quả đạt được

 Ở từng giai đoạn, từng tiết học cụ thể tôi thường áp dụng những phương pháp dạy học phù hợp. Tiết học diễn ra thoải mái, nhẹ nhàng. Sau một thời gian suy nghĩ và áp dụng những biện pháp trên dạy học trong thực tế tôi nhận thấy các em  có rất nhiều tiến bộ. Từ việc ngại viết văn các em đã hứng thú làm văn biết thực hiện làm một bài văn miêu tả cảnh theo trình tự các bước một cách độc lập và thành thói quen tốt. Nhiều bài văn có chất lượng cao. Tình trạng học sinh làm lạc đề, sai lỗi về chính tả, dùng từ đặt câu...đã giảm rõ rệt. Nhiều học sinh biết cách sử dụng những biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa vào bài của mình làm cho bài văn trở nên sinh động và giàu hình ảnh. Bên cạnh đó các em còn biết làm văn có cảm xúc hơn, câu văn chau chuốt hơn, mở bài, kết bài khá ấn tượng, mới mẻ.... Ngoài ra học sinh còn thể hiện được cái tôi của mình một cách rõ ràng, bộc bạch được cái tôi của mình một cách trọn vẹn, linh hoạt hơn trong giao tiếp.
Qua việc đi sâu nghiên cứu và vận dụng sáng kiến trực tiếp vào lớp 5C tôi đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Để kiểm chứng phương pháp áp dụng trong sáng kiến của mình, tôi đã tiến hành khảo sát thực nghiệm nhằm đối chứng chất lượng giữa hai lớp 5C( lớp thực nghiệm) với lớp 5A (lớp đối chứng không áp dụng các biện pháp trên). 

         Đề bài: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp (công viên, cánh đồng, con sông,….). Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích.


Kết quả cụ thể như sau: 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9-10
	Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A(ĐC)
	38
	7
	18,4
	15
	39,5
	13
	34,2
	3
	7,9

	5C(TN)
	38
	15
	39,5
	20
	52,6
	3
	7,9
	0
	0
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Nhìn vào kết quả trên, tôi thấy rất phấn khởi vì các biện pháp tôi đề ra và áp dụng đã bước đầu thành công. Qua bài kiểm tra tôi thấy học sinh lớp 5C trội hơn hẳn học sinh lớp 5A và trội hơn kết quả khảo sát bài đầu tiên viết văn tả cảnh của các em, cụ thể:
 - Học sinh đã biết xác định đúng yêu cầu của đề bài, không có tình trạng sai đề, lạc đề.

- Kĩ năng quan sát, tìm ý, chọn ý, sắp xếp và phát triển ý tương đối tốt.

- Câu văn đúng ngữ pháp, chữ viết ít sai lỗi chính tả.

- Diễn đạt ý trôi chảy, mạch lạc, có hình ảnh, biết sử dụng các từ ngữ gợi tả, biết lồng cảm xúc, tình cảm của mình vào câu văn, đoạn văn, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả cảnh.

- Giữa các câu đã có sự liên kết, liền mạch, có quan hệ với nhau về ý.

Một điều đáng kể nữa là tạo được không khí lớp học vui vẻ, thoải mái, học sinh không còn cảm giác ngao ngán, lo lắng, sợ hãi khi học phân môn Tập làm văn nhất là văn  tả cảnh. Tiết học trở nên nhẹ nhàng, sinh động, đạt hiệu quả cao hơn. Bản thân tôi cũng phần nào an tâm về chất lượng học phân môn Tập làm văn của lớp mình.
- Tuy thời gian áp dụng chưa dài, đặc biệt do tình hình dịch bệnh, học sinh chỉ học 1 buổi/ngày hoặc học online nên việc triển khai áp dụng sáng kiến vào thực tiễn còn gặp khó khăn, tôi tin tưởng nếu được áp dụng và làm tốt các giờ Tập làm văn từ lớp dưới thì chất lượng giờ Tập làm văn sẽ còn tốt hơn.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

         -  Về phía cán bộ quản lý, giáo viên: Mọi cán bộ quản lý, giáo viên đều có thể áp dụng kinh nghiệm này vào công tác tổ chức, chỉ đạo hay giảng dạy của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Việc áp dụng kinh nghiệm không khó có điều yêu cầu người cán bộ quản lý, người giáo viên cần có trình độ đạt chuẩn hoặc trên chuẩn, sử dụng công nghệ trong dạy học thành thạo, có lòng kiên trì, tâm huyết với công việc. Tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm của mình có thể góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nói chung và phân môn Tập làm văn, thể loại văn miêu tả  – kiểu bài tả cảnh lớp 5 cho học sinh nói riêng. Kinh nghiệm này cũng có khả năng áp dụng cho các đơn vị trường tiểu học ở các vùng miền khác nhau và tôi tin rằng đều mang lại hiệu quả. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan ở từng địa phương mà hiệu quả đạt được cao hoặc thấp.

        - Về trang thiết bị, kĩ thuật: Trường có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho các hoạt động học tập( đủ phòng học, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, tranh ảnh về các cảnh,... ). Ngoài ra, nếu có các phương tiện hiện đại hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy như máy chiếu đa năng, máy vi tính, màn hình chiếu khổ rộng, ti vi có kết nối mạng Internet,...thì việc áp dụng sáng kiến sẽ trở nên thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.   

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
     Căn cứ vào cơ sở lí luận và thực trạng kết hợp với quá trình thực hành sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh” tôi nhận thấy biện pháp giúp học sinh hoàn toàn chủ động trong quá trình nhận thức. Đây là một trong những nguyên tắc giáo dục có hiệu quả. Cụ thể tôi thấy khi vận dụng, các tiết học Tập làm văn diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Tất cả các em đều được thực hành luyện tập nhiều. Khắc sâu nội dung kiến thức từng bài học. Biết vận dụng lí thuyết vào thực tế một cách linh hoạt, sáng tạo.
Đối với học sinh chưa hoàn thành, các em đã xác định đúng yêu cầu đề, biết viết câu văn đúng ngữ pháp, viết đoạn văn bài văn tương đối có hình ảnh. Đối với học sinh năng khiếu, các em đã biết quan sát thực tế một cách chi tiết, biết sử dụng tốt một số biện pháp nghệ thuật trong khi làm bài. Vì vậy bài viết của các em đã có nhiều sáng tạo và chuyển biến rõ rệt so với đầu năm.

Từ kết quả đạt được trên đây, tôi đã tìm ra được các giải pháp cho mình và có hướng giúp đỡ các giáo viên khác trong việc khắc phục khó khăn trong dạy và học Tập làm văn ở thể loại văn miêu tả nói chung, đặc biệt văn tả cảnh nói riêng.

Muốn dạy và học văn miêu tả đạt hiệu quả, điều trước tiên mỗi giáo viên cần phải :

Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về văn miêu tả 

     
Giúp học sinh tích luỹ kiến thức thông qua việc dạy tốt các phân môn Tiếng Việt.

       
Hình thành và rèn cho học sinh kĩ năng làm bài văn  tả cảnh

      
Rèn kĩ năng kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp


Đó chính là những kiến thức giúp học sinh tạo lập văn bản. Giáo viên cần phối hợp thống nhất tất cả các biện pháp trên mà không coi trọng hay xem nhẹ biện pháp nào.

    
Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi cho rằng bản thân người giáo viên cần phải có được những yêu cầu sau:
    
- Phải nắm được mục đích, nội dung, nhiệm vụ của môn Tiếng Việt và nhất là phân môn tập làm văn ở lớp 5.

    
- Nắm vững đặc trưng phương pháp và yêu cầu của phân môn Tập làm văn.

     
- Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn, chuẩn bị chu đáo từng bài dạy để từ đó chọn phương pháp và hình thức tổ chức tiết học phù hợp, đạt hiệu quả.
     
- Cần có vốn kiến thức phong phú, sâu rộng về Tiếng Việt, có hiểu biết chắc chắn về nội dung kiến thức được đưa vào sách giáo khoa.

    
- Luôn tự bồi dưỡng, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong dạy học, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học mới đó là lấy học sinh làm trung tâm.

-  Phải có lòng say mê nghề nghiệp, yêu thích giảng dạy bộ môn Tiếng Việt.

- Tạo không khí lớp học thoải mái, sôi nổi, hào hứng để học sinh tích cực, chủ động, phát huy khả năng độc lập sáng tạo, kích thích tinh thần thi đua vươn lên trong học tập.

Đối với học sinh:
- Cần có sự chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp. Riêng với thể loại văn miêu tả, học sinh phải tự xác định và quan sát đối tượng rồi ghi chép lại để chuẩn bị cho bài học.

- Trong quá trình học tập, học sinh cần phải thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong các hoạt động để có được các kĩ năng cần thiết cho môn Tiếng Việt.

- Thường xuyên có ý thức tự bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học, kĩ năng làm văn cũng như ý thức mở rộng vốn từ của bản thân.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, có lòng say mê đối với môn Tiếng Việt.

2. Khuyến nghị

Để giúp cho giáo viên và học sinh đạt được kết quả cao hơn nữa trong dạy và học phân môn Tập làm văn, tôi xin mạnh dạn có một số ý kiến như sau:

+ Đối với cha mẹ học sinh: Quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất, thiết bị học tập cho các con. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với giáo viên về việc học của con em mình.

+ Đối với học sinh: Học sinh không ngừng học hỏi kiến thức trên lớp, đồng thời mở rộng thêm hiểu biết thông qua quan sát hàng ngày, sách báo, phim ảnh, ....

- Học sinh phải tìm tòi, có khả năng quan sát, hình dung, so sánh, liên tưởng điều đó làm cho bài văn của các em thêm sinh động hấp dẫn

 + Về phía giáo viên: Giáo viên không ngừng học hỏi, tìm tòi để nâng cao hiểu biết cũng như tìm ra cách truyền đạt kiến thức tốt nhất đến học sinh.
 - Giáo viên cho học sinh mở rộng hiểu biết về các cảnh vật ở mọi giờ học:  trong giờ hoạt động ngoại khóa bằng cách thông qua hệ thống câu đố về cảnh, trong giờ địa lí, lịch sử địa phương, trong giờ khoa học, trong giờ tập đọc... Bài văn tả cảnh còn là kết quả của các bài văn tả : cây cối, đồ vật, con vật, con người,.. cùng những hoạt động của nó. Chính vì vậy không tách rời văn tả cảnh với các dạng văn miêu tả đã học. 

          - Giáo viên cần có trình độ đạt chuẩn hoặc trên chuẩn, sử dụng công nghệ trong dạy học thành thạo, tâm huyết với nghề. Giáo viên phải nghiên cứu kĩ và nắm chắc nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học nói chung và phần kiến thức về văn tả cảnh nói riêng, nắm chắc phương pháp dạy học môn học. Vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mới một cách linh hoạt, kích thích hứng thú học tập và phát huy được sự sáng tạo, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh. Giáo viên phải tổ chức lớp thật tốt trong những giờ học đặc biệt là những giờ học ngoại khóa hay ngoài trời.
          - Giáo viên phải tạo thói quen cho học sinh ghi chép những điều mình quan sát được cũng như những tình cảm, cảm xúc tức thời trước một đối tượng miêu tả. Bên cạnh việc tạo cho học sinh thói quen tốt, giáo viên phải là người sát sao trong việc duy trì thói quen đó.  
          - Đối với đồng nghiệp dạy lớp 5: Thầy, cô giáo cần phải đầu tư hơn nữa về phương pháp và biện pháp cho mỗi giờ học phân môn Tập làm văn (từng thể loại, từng kiểu bài cụ thể ) để từng bước giúp các em nắm vững kiến thức, chủ động nói lên những suy nghĩ hồn nhiên của mình; nói đúng, nói hay, làm giàu thêm vốn từ ngữ và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt .

          Đối với các cấp quản lí 
- Cần quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lí luận đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên.

- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo về bộ môn để giáo viên được tranh luận, học hỏi lẫn nhau.        
Trên đây là một số sáng kiến trong việc rèn kĩ năng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5. Trong quá trình viết sáng kiến này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong được sự góp ý chân thành của đồng nghiệp và Hội đồng Khoa học các cấp để sáng kiến này được hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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Phụ lục 1
GIÁO ÁN MINH HỌA

TẬP LÀM VĂN

Luyện tập tả cảnh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

   1. Năng lực đặc thù: Giúp học sinh:

    - Nhận biết được cách quan sát của nhà văn trong đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng.

    - Hiểu được thế nào nghệ thuật quan sát và miêu tả trong bài văn tả cảnh.

    - Lập được dàn ý bài vă tả cảnh từ những điều quan sát được và trình bày theo dàn ý.

2. Năng lực chung: 

   - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

   - Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng cho các em biết cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên. Từ đó giáo dục cho các em ý thức bảo vệ môi trường.
II.  Đồ dùng dạy -  học:

      - HS: Sưu tầm tranh ảnh ( hoặc bản ghi những điều quan sát được ) về vườn cây, công viên , đường phố, cánh đồng,...

     - GV: tranh ảnh cảnh công viên, đường phố, cánh đồng,... màn hình Tivi kết nối internet.

    - Dàn ý chi tiết của bài văn ( bài 2/ SGK trang 14).

     III.  Các hoạt động dạy-  học:

	1. Khởi động:

- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh

- Nêu cấu tạo của bài văn Nắng trưa.

- GV nhận xét.

- Kiểm tra trong nhóm kết quả quan sát cảnh một buổi trong ngày của học sinh.

2. Khám phá:

     a. Giới thiệu bài:

     - Để chuẩn bị tốt cho bài viết văn tả cảnh, hôm nay các em thực hành luyện tập về quan sát cảnh, lập dàn ý cho bài văn tả cảnh.

     b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

*Bài 1:

· Hs đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

· Yêu cầu thảo luận theo nhóm  trả lời câu hỏi.

· GV cùng quan sát học sinh làm việc và hướng dẫn giúp đỡ những em chưa hoàn thành. 

· Yêu cầu học sinh các nhóm đính bảng nhóm, đại diện nhóm trình bày các kết quả và cùng trao đổi thảo luận.

a.       a. Tác giả tả cảnh gì trong buổi sớm mùa thu?

b. Tác giả đã quan sát sự vật bằng những giác quan nào?

c. Ngoài những giác quan tác giả đã sử dụng, em còn có thể sử dụng những giác quan nào trong quan sát và miêu tả?

d. Tìm một số chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả. Tại sao em cho rằng sự quan sát ấy rất tinh tế?

· Em có cảm nhận gì khi bài văn có những chi tiết, hình ảnh đặc sắc thông qua sự quan sát tinh tế ấy?

-    GV nhận xét câu trả lời của học sinh, tuyên dương những học sinh hiểu và cảm nhận được sự quan sát tinh tế của tác giả.

- Chốt và nhấn mạnh cách lựa chọn chi tiết, cách sử dụng các giác quan đôi khi là sự liên tưởng, sự quan sát tinh tế của tác giả để viết được một bài văn tả cảnh hay, chân thực,  giàu hình ảnh - > Kết luận

      Bài 2: Đề bài: Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng ( hoặc trưa, chiều) trong vườn cây ( công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy,... ) 

     - GV đưa màn hình những hình ảnh gắn với nội dung đề bài.

    - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập
    - Cho học sinh nêu kết quả đã quan sát được.

   - Giáo viên nhận xét.
    - Hướng dẫn học sinh lập dàn bài .
    - Giáo viên gợi ý:

    - Mở bài em tả cảnh gì? ở đâu? Vào

thời gian nào?

    - Thân bài nêu những gì?  

    - Em chọn cách tả theo từng bộ phận hay theo thứ tự thời gian?
    Giáo viên gợi ý: Nếu tả từng bộ phận của cảnh  thì em phải chọn cảnh, sự vật tiêu biểu. Nên dùng các từ ngữ ngắn gọn, giàu hình ảnh để diễn tả. Nếu tả theo thứ tự thời gian thì phải tả cảnh theo thời gian khác nhau.

    - Phần kết bài: Em chọn kết bài mở rộng hay không mở rộng?

    -  Nếu kết bài mở rộng em cần nêu những gì? Kết bài không mở rộng em nêu những gì?
	· 2 học sinh trả lời

· Nhận xét và bổ sung 

· Nhóm trưởng báo cáo kết quả chuẩn bị bài của các thành viên trong tổ.

· Học sinh lắng nghe.

· HS đọc nêu yêu cầu và nội dung bài

· Trao đổi nhóm trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày các kết quả và cùng trao đổi thảo luận.
- Các bạn lắng nghe, nhận xét góp ý và bổ sung.

·  - Nhóm bạn đưa ý kiến của nhóm mình và những ví dụ dẫn chứng cho giác quan mình sử dụng khi tả cảnh.
· Suy nghĩ và trình bày 1 phút.
   HS nhắc lại kết luận

·  - Cùng trải nghiệm quan sát qua ảnh chụp, vi deo cảnh cánh đồng, công viên, đường phố,…trên màn hình TV.
- Ghi chép những điều đã quan sát vào vở nháp.
 - 2 Học sinh đọc, cả lớp lắng nghe
 - 4 học sinh  nêu

 - Học sinh có cùng đối tượng quan sát sẽ bổ sung thêm những chi tiết nổi bật đã quan sát được.

 - Học sinh nhắc lại cấu tạo của bài văn tả cảnh.

-  Học sinh trả lời

-  Học sinh nêu 

- Học sinh trả lời nối tiếp theo cách của mình chọn.

- Lắng nghe.

- Nêu cách chọn

- 2 học sinh nêu.




    Lưu ý: Khi miêu tả cần cảm nhận sự vật bằng nhiều giác quan, thính giác, thị giác, xúc giác. Chú ý tả từ bao quát đến cụ thể.

	    - Yêu cầu học sinh làm bài.

    - Giáo viên cùng quan sát giúp đỡ học sinh.

    - Gọi học sinh đọc bài làm của mình.

    - Giáo viên và học sinh cùng lắng nghe, góp ý sửa bài về: (cấu tạo trình tự bài văn miêu tả, cách sử dụng từ, diễn đạt ý, sử dụng biện pháp nghệ thuật trong làm bài,...)

    - Gọi HS đọc lại bài đã hoàn chỉnh trước lớp.

   - GV kết luận: Tả cảnh bao giờ cũng có con người, con vật. Hoạt động của con người , chim muông sẽ làm cho cảnh vật thêm đẹp và sinh động hơn. Khi quan sát, các  em có thể cảm nhận sự vật bằng nhiều giác quan: thính giác, thị giác, xúc giác,..
	- Học sinh tự làm bài.

- Đọc bài làm, lắng nghe bài của bạn, cùng nhận xét, góp ý bổ sung và sửa bài.


   3. Vận dụng sáng tạo
   -  Suy nghĩ và  trình bày 1 phút về những điều cần lưu ý khi quan sát, lập dàn ý chi tiết cho một bài văn tả cảnh.

   - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập tả cảnh.

Phụ lục 2
Đề khảo sát đầu vào: Tuần 3, tháng 9 năm 2021
      Bốn mùa đều có những nét đặc trưng riêng. Mùa xuân là những cơn mưa phùn nhẹ bay, mùa thu trời biếc xanh, mùa hạ gặp những trận mưa rào mát mẻ. Em hãy tả một cơn mưa rào. 
                                 ***************************************

Đề khảo sát đầu ra: Tuần 11, tháng 12 năm 2021
      Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp (công viên, cánh đồng, con sông,….). Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích.
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